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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THANH TRÌ 

 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Thanh Trì, ngày      tháng 4 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết, công khai Danh mục thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Thanh Trì 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 

ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ); 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một 

cửa và Cổng dịch vụ Công Quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị đinh số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên 

môi trường mạng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, 

Để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện các thủ tục hành chính mới ban 

hành; đồng thời nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và sự hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, 

Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì thông báo công khai 437 thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND Xã như sau: 

I. NỘI DUNG NIÊM YẾT CÔNG KHAI: 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã 

Thanh Trì, gồm: 

1. Lĩnh vực Tư pháp: có 58 thủ tục hành chính 

* Không niêm yết, công khai 02 thủ tục hành chính do địa bàn xã không có đối 

tượng thực hiện: 

- Mã TTHC là 1.000110.000.00.00.H26. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố 

nước ngoài tại khu vực biên giới 
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- Mã TTHC là 2.002349.H26. Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường 

trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu 

vực biên giới làm con nuôi 

2. Lĩnh vực Quản lý Nhà nước: 04 thủ tục hành chính 

3. Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: 04 thủ tục hành chính 

4. Lĩnh vực Nội vụ: có 71 thủ tục hành chính 

* Bổ sung 11 thủ tục hành chính theo Quyết định số 461/QĐ-TTPVHCC ngày 

09/4/2026 của Trung tâm phục vụ hành chính công phê duyệt phương án tái cấu trúc 

thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước, Người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Đào tạo nghề, An toàn vệ sinh lao động, Việc làm 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và Quyết định số 484/QĐ-

TTPVHCC ngày 13/4/2026 của Trung tâm phục vụ hành chính công phê duyệt 

phương án tái cấu trúc thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

- Mã TTHC là 1.014945.H26. Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi 

bị đình chỉ có thời hạn hoạt động (Cấp xã) 

- Mã TTHC là 1.014944.H26. Thủ tục công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

Qũy; đổi tên quỹ (Cấp xã) 

- Mã TTHC là 1.014943.H26. Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 

và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ; công nhận Hội đồng quản lý Quỹ khi thay đổi, 

bổ sung thành viên hoặc hết nhiệm kỳ 

- Mã TTHC là 1.014946.H26. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ (Cấp xã) 

- Mã TTHC là 1.014942.H26. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận 

Điều lệ Quỹ (Cấp xã) 

- Mã TTHC là 1.014196.H26. Cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Mã TTHC là 1.014197.H26. Cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Mã TTHC là 1.014198.H26. Gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Mã TTHC là 1.014200.H26. Cấp lại giấy phép lao động đối với người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Mã TTHC là 1.014201.H26. Gia hạn giấy phép lao động đối với người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

- Mã TTHC là 1.014199.H26. Cấp giấy phép lao động đối với người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

 



  3  

5. Lĩnh vực Dân tộc và tôn giáo: 11 thủ tục hành chính 

6. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: có 28 thủ tục hành chính 

* Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính vì theo Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 

02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định có quy 

định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có hiệu lực từ ngày 08/4/2026), 

trong đó có bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép hoạt động in quy định Điều 12 Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 25/2018/NĐ-CP. Như vậy, thủ 

tục cấp giấy phép hoạt động in bị bãi bỏ từ ngày 08/4/2026, gồm: 

- Mã TTHC là 2.001744.000.00.00.H26. Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp 

địa phương) 

- Mã TTHC là 2.001740.000.00.00.H26. Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in 

(cấp địa phương) 

- Mã TTHC là 2.001737.000.00.00.H26. Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký 

hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) 

* Bổ sung 01 thủ tục hành chính liên thông theo Quyết định số 513/QĐ-

TTPVHCC ngày 17/4/2026 của Trung tâm phục vụ hành chính công về việc công 

bố TTHC được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quán lý của Sở Văn hóa 

và Thể thao thành phố Hà Nội: Mã TTHC là 1.014475. Nhóm thủ tục hành chính 

liên thông điện tử: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự - cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. 

7. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: có 54 thủ tục hành chính 

* Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính theo Thông tư số 26/2025/TT-BGDĐT ngày 

25/12/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông 

tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân quyền, phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực giáo dục, gồm: 

- Mã TTHC là 1.000713.000.00.00.H27. Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt 

kiểm định chất lượng giáo dục 

- Mã TTHC là 1.000715.000.00.00.H27. Cấp Chứng nhận trường mầm non 

đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

- Mã TTHC là 1.000711.000.00.00.H27. Cấp Chứng nhận trường trung học 

đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

- Mã TTHC là 1.005090.000.00.00.H26. Xét tuyển sinh vào trường phổ thông 

dân tộc nội trú 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=116%2f2026%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-60-2014-ND-CP-hoat-dong-in-236135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-25-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-60-2014-ND-CP-quy-dinh-ve-hoat-dong-in-348720.aspx
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- Mã TTHC là 3.000467.H26. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (tại 

cấp xã) 

- Mã TTHC là 3.000468.H26. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (tại 

cấp xã) 

* Bổ sung 03 thủ tục hành chính, gồm: 

- Mã TTHC là 1.004563.000.00.00.H26. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 

- Mã TTHC là 1.001639.000.00.00.H26. Giải thể trường tiểu học (theo đề 

nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) 

- Mã TTHC là 1.001622.000.00.00.H26. Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 

8. Lĩnh vực Y tế: có 26 thủ tục hành chính 

* Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính: Mã TTHC là 1.004944.000.00.00.H26. Chấm 

dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em. 

9. Lĩnh vực Tài chính: có 44 thủ tục hành chính 

* Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính theo Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 

06/11/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định 

về quỹ phát triển đất, gồm: 

- Mã TTHC là 3.000291.H26. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch quản lý, khai thác nhà, đất 

- Mã TTHC là 1.012994.H26. Khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

- Mã TTHC là 1.013997.H26. Hỗ trợ cơ sở sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh 

động vật (cơ sở sản xuất không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân) 

* Bổ sung 01 thủ tục hành chính: Mã TTHC là 1.012996.H26. Thanh toán, 

xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ. 

10. Lĩnh vực Công thương: 24 thủ tục hành chính 

11. Lĩnh vực Nông nghiệp và môi trường: có 63 thủ tục hành chính 

* Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính, gồm: 

- Mã TTHC là 1.004179.000.00.00.H26. Cấp giấy phép khai thác nước mặt, 

nước biển (đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

54/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 2 Nghị định số 

23/2026/NĐ-CP) 

- Mã TTHC là 1.004167.000.00.00.H26. Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai 

thác nước mặt, nước biển 

- Mã TTHC là 1.012695.H26. Quyết định thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá 

nhân và cộng đồng dân cư tự nguyện trả lại rừng 

- Mã TTHC là 1.014256.H26. Xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản (cấp Tỉnh) 
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* Bổ sung 04 thủ tục hành chính theo Quyết định số 482/QĐ-TTPVHCC ngày 

13/4/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố về việc công bố 

TTHC lĩnh vực Nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường (Thực hiện theo Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND 

ngày 26/11/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội). 

- Hỗ trợ mua máy cấy, hệ thống thiết bị gieo mạ phục vụ cơ giới hóa trong sản 

xuất lúa (Thực hiện theo Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND) 

- Hỗ trợ xây nhà màng, nhà lưới để sản xuất một số loại cây trồng có giá trị 

kinh tế cao (áp dụng cho sản xuất rau, hoa không dùng đất: giá thể, thủy canh hoặc 

khí canh) (Thực hiện theo Điều 9 Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND) 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ (Thực hiện theo Điều 17 Nghị 

quyết số 53/2025/NQ-HĐND) 

- Hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi (Thực hiện 

theo Điều 20 Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND) 

12. Lĩnh vực Xây dựng: 48 thủ tục hành chính 

13. Bổ sung lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy: 02 thủ tục hành chính 

(có danh sách kèm theo) 

II. HÌNH THỨC NIÊM YẾT CÔNG KHAI:  

1. Niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND xã Thanh Trì tại Chi nhánh 11 – Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố. 

2. Đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND xã Thanh Trì tại địa chỉ: 

http://thanhtri.hanoi.gov.vn/; trang fanpage của xã và bảng niêm yết TTHC tại Trụ 

sở UBND Xã. 

III. HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ THỜI GIAN NIÊM YẾT CÔNG KHAI:  

1. Hiệu lực thi hành: Thông báo này thay thế Thông báo số 93/TB-UBND 

ngày 16/3/2026 của UBND Xã về việc niêm yết, công khai Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Thanh Trì. 

2. Thời gian niêm yết: Kể từ ngày ban hành Thông báo này và được cập nhật 

thường xuyên theo quy định pháp luật hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng TCT-KSTTHC - TTPVHCCTP; 

- Chi nhánh 11 - TTPVHCC Thành phố;  

- T.T Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Xã; 

- Cổng thông tin điện tử Xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Lợi 

http://thanhtri.hanoi.gov.vn/
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